
                     SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

Phụ lục 3

(Đính kèm công văn số               /KSBT-TCHC  ngày      tháng     năm 2025  của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa)

STT Tên  công cụ dụng cụ
Nhãn
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Mã 
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1 Quạt đứng MESC QB 2019 Khoa Sức khỏe môi trường và  Y tế trường học Cái 1 230,000 0 Gẫy, mục, cháy nguồn

2 Màn hình máy vi tính Dell E1916HV 19"
TBDDT-

08/39
2008 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1  3,090,000  0  

Cháy màn hình, cháy 

nguồn

3 Tủ gỗ các loại TG1 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 420,000 0  Gẫy, mục

4 Máy in laserjet P1160 HP  laserjet P1160 IN 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 2,380,000 0  

Đã hư không còn sử 

dụng được 

(Hỏng nguồn điện)

5 Bàn làm việc Simen B SIMEN 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 700,000 0  Gẫy, mục

6 Nhóm bàn làm việc Simen BAN SM 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 650,000 0  Gẫy, mục

7 Quạt treo tường ( Trần ) QTT1 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 190,000 0  

Đã hư không còn sử 

dụng được, gẫy, cháy 

nguồn điện

8 Quạt treo tường ( Trần ) QTT 2015 Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học Cái 1 230,000 0  

Đã hư không còn sử 

dụng được, gẫy, cháy 

nguồn điện

9 Máy điện thoại Ktel ĐT 2019 Khoa Dược- VTYT- 39A Hoàng Văn Thụ Cái 1 700,000 0

Hư nguồn, bàn phím, hư 

drum, không sử dụng 

được

10 Máy điện thoại Panasonic ĐT 1 2019 Khoa Dược- VTYT- 39A Hoàng Văn Thụ Cái 1 1,070,000 0

Hư nguồn, bàn phím, hư 

drum, không sử dụng 

được

11 Ghế xoay GX3 2019 Khoa Dược- VTYT- 39A Hoàng Văn Thụ Cái 1 550,000 0 Gẫy, mục, nát

12 Điện thoại bàn KXTG 6451 ĐTB1 2019
Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò 

chức năng. Tòa nhà 31 Lê thành phương
Cái 1 2,136,364 0

Hư nguồn, bàn phím các 

số, hư drum, không sử 

dụng được

Labo HIV

13 Máy scan HPG3110 HPG3110 SCAN HP 2015 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 0 0

Cháy nguồn, cháy 

Mainbord, Drum, cháy 

màn hình

14 Ghế xoay loại trung GX2 2006 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 0 0 Gẫy, mục, nát

15 Ghế xoay loại trung GX5 2006 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 3,850,000 0 Gẫy, mục, nát
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16 Máy in HP HP KLC 2012/IN3 2012 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 0 0 Cháy nguồn, main board

17 Máy in Cannon Cannon KLC 2012/IN4 2012 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 4,500,000 0 Cháy nguồn, main board

18
Máy vi tính lắp ráp CPU 

G5400+ Nguồn máy
Acer

MVTLRAP-

06/20
2006 Khoa Ký sinh trùng- Côn trùng Cái 1  7,795,000 0

Cháy nguồn, main 

board, cháy Mainbord, ổ 

cứng

19 Máy vi tính và máy in HP MVT_NHD 2019 Khoa Dược-Vật Tư Y Tế-39A Hoàng Văn Thụ Cái 1  8,840,000 0

Cháy nguồn, main 

board, cháy Mainbord, ổ 

cứng

Ds Diễm 

20 Máy in HP laser 1200 HP laser 1200 MIN02/04 2004 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Cái 1 0 0
Cháy nguồn, cháy 

Mainbord, ổ cứng, Drum

21 Máy in Elisa HP 1160 MINEL01/07 2007
Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò 

chức năng. Tòa nhà 31 Lê thành phương
Cái 1 8,664,002 0

Cháy nguồn, cháy 

Mainbord, ổ cứng, Drum
Labo HIV

22 Ghế nệm xoay nhỏ KLC 2012/12 2012 Khoa Ký Sinh Trùng - Côn trùng Cái 1 715,000 0 Gẫy, mục, nát

23
Đồng hồ treo tường lắc Mitaco 

72
Mitaco 72 ĐHTT 2019 Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe Cái 1 225,000 0 Gẫy, mục, nát

24 Ghế GHE 2019 Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe Cái 4 880,000 0 Gẫy, mục, nát

25 Ghế xoay GHE 2019 Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe Cái 3 2,140,000 0 Gẫy, mục, nát

26 Ghế xoay (07T) GX 2019 Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe Cái 1 330,000 0 Gẫy, mục, nát

27 Nhóm bàn làm việc BLV5 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 3 1,450,002 0 Gẫy, mục, nát

28 Bàn AT 1,2 X 0,7 BAN AT 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 5 5,500,000 0 Gẫy, mục, nát

29 Tủ hồ sơ gỗ 1,8 x 1,2 1TG01 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 1,800,000 0 Gẫy, mục, nát

30 Quạt treo tường Panasonic Panasonic 1QT01 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 1,700,000 0 Gẫy, mục, nát

31 Tủ gỗ sở gỗ 1,8 x 1,2 2TG05 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 1,800,000 0 Gẫy, mục, nát

32 Ghế xếp niệm KC-82 KC-82 3KC03 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 3 195,000 0 Gẫy, mục, nát

33 Giường xếp GX - 01/21 2021 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 820,000 0 Gẫy, mục, rách giường

34 Tủ hồ sơ 4 ngăn - văn thư CAN1 THS2 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 800,000 0 Gẫy, mục, nát

35 Tủ kính cửa lùa (văn thư) NKDUC-08/21 TK 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 753,000 0 Gẫy, mục, nát

36
Màn hình LCD HP 18.5" 

V193B/194
CAN2 LCD 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 2 4,400,000 0

Cháy màn hình, cháy 

nguồn

37 Bộ chuyển âm thanh COT BCAT04/20 2020 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 390,000 0
Cháy nguồn,cháy bộ 

phận âm thanh
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38 Samsung Galaxy M20 MF ĐTDĐ-03/20 2020 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 3,690,000 0
Bễ màn hình, hư nguồn, 

không sử dụng được

39 Máy tính Pentium 4 2MFT01 ĐTDĐ-03/20 2020 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 8,890,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

40 Máy in xách tay IP 90V IP 90V MIN_IN.ST 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 8,399,300 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

41 Máy vi tính + bộ lưu điện MVT - TCHC 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 8,347,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

42 Máy vi tính (không màn hình) MVT_BIE N1 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 6,831,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

43 Máy vi tính (không màn hình) MVT_THU HA 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 6,831,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

44 Máy vi tính FPT Elead 3,06 Ghz FPT Elead 3,06 Ghz MVT0909 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 9,940,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

45 Máy vi tính 486 R&HVN 486 R&HVN MVT486 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 7,680,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

46 Máy vi tính P3 T&H P3 T&H MVTT&H 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 6,738,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

47 Máy in Laser HP2035 Laser HP2035 MIN01/16 2016 Khoa Dược-Vật Tư Y Tế-39A Hoàng Văn Thụ Cái 1  5,470,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

48 Máy vi tính P4 VN TQC  P4 VN TQC MVTTQC 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 9,225,000 0
Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram
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49

Bình acquy Globle

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

20 4,613,000

0
Cháy nguồn, cháy bình 

sạc

50

Bục diễn đàn gỗ 1,1x0,5x0,4m BDD

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

1 770,000

0 Gẫy, mục, nát

51

Màn chiếu tự cuốn Quarter Quarter MC

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

1 1,800,000

0 Gẫy, mục, nát

52

Tivi Samsung  21 inch Samsung TV1

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

1 2,350,000

0
Cháy màn hình, cháy 

nguồn

53

Tivi Sony 21inch Sony TV

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

1 5,520,000

0 Gẫy, mục, nát

54

Bàn họp ván MFC BMFC

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

20 6,600,000

0 Gẫy, mục, nát

55

Bàn làm việc men1,2x 0,8x 

0,8m

BM

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

3 2,536,400

0 Gẫy, mục, nát

56

Bàn simen xám 1,2x 0,8x 0,8m BS1

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

11 7,480,000

0 Gẫy, mục, nát

57

Bàn tròn mặt mica f 1,2m BT

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

2 1,240,000

0 Gẫy, mục, nát

58

Nhóm bàn làm việc B

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

6 1,450,000

0 Gẫy, mục, nát

59

Ghế tựa sắt GM-01-00

GM-01-00

GM

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái 30

4,500,000

0 Gẫy, mục, nát
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60

Ghế xếp mạ inox Xuân Hòa

 Xuân Hòa

GI

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái 40

5,720,000

0 Gẫy, mục, nát

61

Tủ  dụng cụ xét nghiệm TN

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

4 4,000,000

0 Gẫy, mục, nát

62

Tủ gỗ có gương 1,9x1,18 TGG

2020
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

2 1,000,000

0 Gẫy, mục, nát

63

Tủ hồ sơ 1,8mx 1,2x0,5m TG

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

4 1,340,000

0 Gẫy, mục, nát

64

Tủ hồ sơ sắt 1,8 x 1,2m TS

2020
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

2 2,200,000

0 Gẫy, mục, nát sắt

65

Tủ sắt đừng quần áo 1,6x0,9 TS1

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái

12 7,200,000

0 Gẫy, mục, nát

66

Nệm mút lò xo 1m4 x 2m NLX

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái 1

1,200,000

0 Gẫy, mục, nát giường

67

Gường cá nhân gỗ 0,8 x2m G

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái 16

4,960,000

0 Gẫy, mục, nát giường

68

Gường gỗ đôi 1,4m x 2m GG

2015
Trạm nghiên cứu Sốt rét xã Khánh Phú, huyện 

Khánh Vĩnh
Cái 2

860,000

0 Gẫy, mục, nát giường

69 Máy in Canon 1210 Canon IN1 2015 Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Cái 1  2,446,000 0  
Hỏng drum, nguồn 

không dùng được

70 Màn hình máy vi tính Sam Sung Samsung 2MH01 2015 Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Cái 1  2,490,000 0  
Cháy màn hình, cháy 

nguồn
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71 Ghế nệm xoay 550 HP Hòa Phát 1GN01 2015 Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Cái 1 1,173,481 0 Gẫy, mục, nát, rách nệm

72 Ghế nệm xoay HP Hòa Phát 1GN01 2015 Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Cái 1 1,173,481 0 Gẫy, mục, nát, rách nệm

73 Ghế xoay FUMIOA FUMIOA 4GF01 2015 Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Cái 1 280,000 0 Gẫy, mục, nát, rách nệm

74 Máy in hp LaserJet NT 2017 2017 Phòng Tài chính - Kế toán Cái 1 5,150,000 0
Hỏng drum, nguồn 

không dùng được

75 Điện thoại để bàn Panasonic NT2007 2007 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 1 472.000 0

Hư nguồn, hư bàn phím, 

không sử dụng được

76 Tủ sách (khu mới) KLC2012/TU 2012 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 1 4.650.000 0 Mục, gãy

77 Tủ sắt Hòa Phát Hòa Phát KLC2012/TU2 2012 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 1 4.295.000 0 Mục, gãy

78 Giá sách lưu tài liệu KETL 2007 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 1 1.450.000 0 Mục, gãy

79 Điện thoại Panasonic Panasonic ĐTBPK/20 2020 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 1 490.000 0
Hư nguồn, hư bàn phím, 

không sử dụng được

80 Ghế sắt có tựa xanh Hòa Phát GS1 2007 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Cái 3 567.000 0 Gãy, sét rỉ

81 Máy tính Dell + CPU Dell + KLC KLC 2005 Phòng khám tư vấn và Điều trị dự phòng Bộ 1  9.000.000 0

Hư màn hình, hư ổ 

cứng, hư mainboard 

(máy đời cũ không có 

vật tư thay thế)

Page 6



STT Tên  công cụ dụng cụ
Nhãn

 hiệu (chủng loại)

Mã 

CCDC

Năm 

sử 

dụng 

Nơi sử dụng

(Khoa, phòng)

Đơn 

vị

 tính 

Số

lượng 

Nguyên giá

theo sổ kế toán

 (VNĐ)

Giá trị 

còn

 lại theo 

sổ kế toán

(VNĐ)

Tình trạng sử dụng 

(Ghi rõ tình trạng máy 

móc, thiết bị, hư 

hỏng.....)

Ghi chú

Tổng cộng 231,988,559 0
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